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Bà i 1: 

         Cho biÓu thøc  
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   ( )0;8;8  xxx  

Chøng minh A kh«ng phô thuéc biÕn sè 
Híng dÉn 

 

                Cho biÓu thøc  
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   ( )0;8;8  xxx  

                           Chøng minh A kh«ng phô thuéc biÕn sè 
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Bà i 2 : 

         Cho biÓu thøc  

             
yxxy

yyxxyx

yxyxyx
A

33

33

:.
11211

































    

1) Rót gän A 

         2) T×m x ; y biÕt 5;
36

1
 Axy  

Hướng dẫn: 

1) 
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vậy   

















4

1
;

3

1
;
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1
;
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1
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Bà i 3 : 

 
1. Rót gän biÓu thøc A 
2. T×m tÊt c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc A cã gi¸ trÞ nguyªn 
Híng dÉn  

1. §KX§ : x -26;x -6;x -3;x 1;x 2; 

)3(2
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)26)(3(
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.
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.
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.
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.
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2. 
)3(2

)2(3






x

x
A   

 V× A Z nªn 2A Z  . 

XÐt )15(3
3

15
3

3

15)3(3

3

)2(3
2 UxZ

xx

x

x

x
A 












  

x+3 -15 -5 -3 -1 1 3 5 15 

x -18 -8 -6 -4 -2 0 2(lo¹i) 12 

2A 4 6 8 18 -12 -2 0 2 

A 2 3 4 9 -6 ( lo¹i) -1 0 1 

VËy  12;0;2;4;;8;18 x  th× A nguyªn 

Bà i 4  : Cho biÓu thøc  

xxyyx

yyxx

xxyy

yyx

xy

yx
A























2

224

22

22 444
:

2

2

2  

Với  222;2;0;0 xyyxyx   

    1. Rót gän biÓu thøc A 

      2. Cho y=1  hãy tìm x để 
5

2
A  

Hướng dẫn : 
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)22)(2(
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2. với y= 1 ta có  

  
10)744)(1(

071184
5

2

322

1

2

23

2









xxxx

xxx
xx

x
A

 

Bµi 5 : Cho biÓu thøc : 
2 2

2 2 2 2
. , , 0

a b a b a b
P a b

a b a b a b a b a b

   
           

 

A, Rót gän P=? 
B, BiÕt a-b=1 t×m GTNN  

a) P=
b

ba 22 
 

b) Vì a-b=1 => a=1+b => P= 
b

bb 22)1( 
 = 

b

bb 122 2 
 = 2b+

b

1
 +2  2 2 +2 

 GTNN P = 2 2 +2   2b  = 
b

1
   b= 

2

2
 vµ a=

2

2
+1 

Bài 5 :  

Cho biểu thức  D = 
1 1

  
 

   

a b a b

ab ab

:
a b 2ab

1
1 ab

  
 

 
 với a > 0 , b > 0 , ab 1 

 a) Rút gọn D. 

 b) Tính giá trị của D với a = 
32

2


 

Rút gọn D :  Biểu thức  D = 
1 1

  
 

   

a b a b

ab ab

:
a b 2ab

1
1 ab

  
 

 
  

 Với ĐK : a > 0 , b > 0 , ab 1 Biểu thức D có nghĩa 
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1 1 1 2
:

1 1

2 1 1 12 2 1
: :

1 1 1 1

2 1 1 2
.

1 1 1 1

a b ab a b ab ab a b ab
D

ab ab

a b a ba b a ab a b

ab ab ab ab

a b ab a

ab a b a

        


 

     
 

   

 
 

   

 

b) a = 
32

2


=  

2

4 2 3 3 2 3 1 3 1       

 => 
        

2

2 3 1 2 3 1 2 3 2 5 2 3 2 3 3 12 3 1 6 3 2

13 13 135 2 3 5 2 3 5 2 3
D

     
     

  
  (Vì 

3 1 >0) 

  

Bµi 6 : Cho biÓu thøc 

A = 





































 )1)(1(

2

1

1
.

a1

a
-1:1

aa

a

a
 

a) T×m ®iÒu kiÖn cña a ®Ó A cã nghÜa. 
b) Rót gän biÓu thøc A. 
c) víi gi¸ trÞ nµo cña a th× A cã gi¸ trÞ nguyªn. 
Gi¶i : 

Ta cã:  A = 





































 )1)(1(

2

1

1
.

a1

a
-1:1

aa

a

a
 

      A = 
)1)(1(

21
.

a1

a1
:1






















aa

aaa
                                           

       A = 
)1)(1(

)1(
.

a1

1
:1

2













 aa

a
                                                  

a) BiÓu thøc A cã nghÜa khi: 
































1
0

1

0

01

01
01

0

a
a

a

a

a

a
a

a

 (*)            

b) Víi ®iÒu kiÖn (*), ta cã: 

A = 
)1)(1(

)1(
.

a1

1
:1

2













 aa

a
                                                            

     

A = 
1

1

)1)(1(

)1()1( 2










a

a

aa

aa
                                                          

c) Ta cã: 



5 
 

Hoàng Chí Hải _ TH&THCS Đông Khê 
 

     A = = 1 - 
1

2

a
                                                            

BiÓu thøc A cã gi¸ trÞ nguyªn khi: 
2 )1( a             

hay a+1 = {1;-1;2;-2} => a = {0;-2;1;-3} 
KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn (*) => a = 0                                             
Bµi 7: . Cho biÓu thøc: 

P = 
x

x

x

x

xx

xx















3

3

1

)3(2

32

3
 

a) Rót gän biÓu thøc P. 

b) TÝnh gi¸ trÞ cña P víi x = 14 - 6 5  
c) T×m GTNN cña P. 

Gi¶i 

§iÒu kiÖn ®Ó gi¸ trÞ cña biÓu thøc P x¸c ®Þnh : x0; x 9   

a) Rót gän: 

      P = 
3

3

1

)3(2

)3)(1(

3















x

x

x

x

xx

xx
 

= 
)1)(3(

)1)(3()3(23
2





xx

xxxxx
  

=
)1)(3(

33181223





xx

xxxxxxx
  

=
)1)(3(

2483





xx

xxxx
 =

)1)(3(

)8(3)8(





xx

xxx
 = 

1

8





x

x
     

b) x = 14 - 6 5  = ( 5 )2 - 2.3. 5  + 9 = ( 5  - 3)2  x  = 3 - 5   

Khi ®ã P = 
153

85614




 = 

54

5622




 = 

11

5258 
  

VËy víi x = 14 - 6 5  th× P = 
11

5258 
 

c) 

 P= 42922
1

9
1

1

9
1

1

91

1

8

















x
x

x
x

x

x

x

x
  

( ¸p dông B§T C«Si cho 2 sè d¬ng  
1

9
;1




x
x ) 

DÊu"=" x¶y ra  
1

9
1




x
x   x = 4 (tháa m·n ®iÒu kiÖn)   

VËy minP = 4, ®¹t ®îc khi x = 4.   

Bµi 8 : Cho    A=
2 5 1

3 6 2

x

x x x x


 

   
 

a) Rót gän A 
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b) T×m x ®Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn 

. a)  ®k  0; 4x x      A=
    

  

2 2 5 3 4

23 2

x x x x

xx x

     


 
  (2®) 

b) A=
4 2

1
2 2

x

x x


 

 
 nguyªn khi 2 ( x -2) x = 0; 1; 9; 16  (2®) 

Bµi 9 :  

Cho biÓu thøc sau: 

 

1

122

1

2














x

x

x

xx

xx

xx
P  

1. Rót gän P. 
2. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P. 

3. T×m x ®Ó biÓu thøc 
P

x
Q

2
  nhËn gi¸ trÞ lµ sè nguyªn 

§iÒu kiÖn: 10  x  

      1212
1

11





 xx

xx

xxxx
P  

1 xxP  

4

3

4

3

2

1

4

3

4

1

2

1
.2

2
2


















 xxxP  víi mäi x tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh 

4

1
0

2

1

4

3
min  xxP  

M

x
xxx

x

P

x
Q

2

1
1

2

1

22







  

Víi 10  x  .2012
1

 QM
x

x  v× Q nguyªn 

1
1

2
1 




xx

x
Q  

2

537
;

2

537
013





 xxxx  

KÕt luËn: víi 
2

537 
x  th× ZQ  

Bµi 10 :  

Cho biÓu thøc  
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xy

yx

xy
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A

1

2
1:

11
 

a, Rót gän A 
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b, TÝnh gi¸ trÞ cña A khi 
32

2


x  

c, T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña A. 
Gi¶i :a,  
§iÒu kiÖn ®Ó A cã nghÜa lµ 1;0;0  xyyx    

Ta cã : 
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xyyx

xy

yx

xy

yx
A

1

2
1:

11
 

  
     

xy

xyyx

xy

xyyxxyyx










1

1
:

1

1.1.
              

  
xy

xyyx

xy

xyyyxxxyyyxx










1

1
:

1
  

  
  yx

xy

xy

xyx










1.1

1
.

1

22  
   x

x

yx

yx









1

2

11

12
   

b, Ta cã : 
32

2


x  tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 0x    

 
  

 213324
3232

322





x    

Thay x vµo A ta cã: 

 
325

132

1324

132
2









A   

  
  325325

325132




    

   
 

 22 325

3256352




   

   
13

1332

1225

1332 





    

c, Víi mäi 0x  ta cã   01
2

x    

               012  xx   xx 21    

               
x

x




1

2
1    ( v× x+1>0) 11

1

2



 A

x

x
   

VËy gi¸ trÞ lín nhÊt cña P = 1 khi 101  xx   

Bài 11: 

Cho biÓu thøc: A= (
2 1

1 1 1

x x

x x x x x


 

   
) : 

2

1x
 

Víi x>0 vµ x 1  

a) Rót gän biÓu thøc A 

b) Chøng minh r»ng: 0< A < 2 

a.  
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2

1
:

1

1

11

2

3



























x

xxx

x

x

x
A     

   
























1

1

111

2

xxx

x

xxx

x
A     

   
   1

2
.

11

112






xxxx

xxxxx
A  

 
    1

2

11

12
2

2









xxxxx

x
   

b.  

V× 0x  nªn 11 xx  

Mµ 0
1

2



 A

xx
A           (1)   

V× 2
1

2
110 




xx
xxx  tøc A<2 (2)  

Tõ (1) vµ (2) ta cã: 20  A       
Bµi 12: Cho biÓu thøc: 

P=
x

x

x

x

xx

xx















3

3

1

)3(2

32

3
 

 1) Rót gän biÓu thøc P 

 2) TÝnh gi¸ trÞ cña P víi x = 14-6 5  

 3) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P 
1) §iÒu kiÖn ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc P x¸c ®Þnh: x   0; x   9 
Rót gän: 

P = 
3

3

1

)3(2

)3)(1(

3















x

x

x

x

xx

xx
 

   = 
)1)(3(

)1)(3()3(23 2





xx

xxxxx
 

   = 
)1)(3(

33181223





xx

xxxxxxx
 

   = 
1

8

)1)(3(

)8()8(

)1)(3(

2483















x

x

xx

xxxx

xx

xxxx
 

2) x = 14 -6 5  = ... = ( 5  - 3)2 => x = 3 - 5  

Khi ®ã P = 
11

5258

54

5622

153

85614 
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3) P = 
1

8





x

x
 = 








1

9
1

1

91

x
x

x

x
1x  + 

1

9

x
 - 2 2 9  - 2 = 4 

( ¸p dông B§T C«si cho hai sè d¬ng 1x ; 
1

9

x
 ) 

DÊu " = " s¶y ra <=> 1x  = 
1

9

x
 <=> x = 4 tho¶ m·n ®k 

VËy min P = 4 khi x = 4 

Bµi 13: Cho biÓu thøc:       A =  
2

1

2

1

4 





 xxx

x
 

  a). T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó biÓu thøc A x¸c ®Þnh. 
  b). Rót gän gän biÓu thøc A. 
  c). TÝnh gi¸ trÞ cña A khi x = 25. 

  d). T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó A = 
3

1
  

Giải: 
  a). (1 ®iÓm) BiÓu thøc A ®îc x¸c ®Þnh : 




































4

0

4

4

0

)5,0(

02

04
x

x

x

x

x

diem

x

x

dinhXacx

     

  b). :   Rót gän biÓu thøc A 

      A = 
2

1

2

1

4 





 xxx

x
 

          = 
    22

2

)2)(2(

2

2)2( 









 xx

x

xx

x

xx

x
  

          = 
)2)(2(

22





xx

xxx
  = 

)2()2(

)2(





xx

xx
   = 

2x

x
                 

  c). : Khi x = 25 th× A = 
3

5

225

25



   

  d). :  A = 
3

1
    

2x

x
 = 

3

1
   

     23  xx   24 x  
2

1
x  x= 

4

1
  ( T/m ®iÒu kiÖn)         

      VËy víi  x= 
4

1
 th×  A = 

3

1
  .        

Bài 14:  Cho biÓu thøc 

   A = 








































1
:

1

1

1

1

x

x
x

x

x

x

xx
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a) T×m §KX§ cña A. Rót gän A 

b) T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = 3 

Giải 

a)   §KX§:   x > 0 vµ x  1         

      Ta cã:              A =  








































1
:

1

1

1

1

x

x
x

x

x

x

xx
 

              =   











































11

)1(
:

1

1

)1)(1(

)1)(1(

x

x

x

xx

x

x

xx

xxx
  

    =    








































1
:

1

1

1

1

x

xxx

x

x

x

xx
    =    

1
:

1

11





x

x

x

xxx
   

  =    
1

:
1

2





x

x

x

x
    =    

x

x

x

x 1

1

2 





  =     

x

x2
     

b)   A = 3     =>   
x

x2
 = 3     =>   3x + x  - 2 = 0   =>  x  =   2/3       

Bµi 15: 

Cho biÓu thøc  
 1  x - x

2
  

 1  xx

3
  - 

 1  x

1
 P 





   

   a) Rót gän P  
   b) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt , nhá nhÊt cña P  

Giải .   a)     §iÒu kiÖn  x  0                                                                

    
 1  x - x

2
  

1)  x -1)(x  x(

3
  - 

 1  x

1
 P 





                                     

    
1  xx

2  x2  3 - 1  x - x
 P  




                                                                   

    
1  xx

1)  x(x
 P  




                                                                                     

    
 1  x - x

x
  P 


                                                                                       

b) Ta cã    

  0  x              0     x 

  0   x   0     
4

3
    

2

1
 - x     1  x - x





















2
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 nªn       0   x  ,  0   
 1  x - x

x
  P 


                                                     

P =  0   x = 0 . VËy   min P = 0                                                          

 Ta cã    0   x  ,  0   1 - x 
2

   

 x - 2 x  + 1   0  

 x - x  + 1   x   ,  x  0                                                            

     0   x  , 1  
 1  x - x

x
 


                                                                

 P  1  x  0 ; P = 1  x = 1 . VËy MaxP = 1 khi x = 1                
Tãm l¹i : minP = 0 khi x = 0 ; MaxP = 1 khi x = 1 

Bài 16 : Cho biÓu thøc A = (
1x x

x x




-

1x x

x x




):

2

2

x

x




 

a, Nªu ®iÒu kiÖn ph¶i cã cña x vµ rót gän biÓu thøc A 
b, T×m nh÷ng gi¸ trÞ cña x ®Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn 

Giải 
C©u a, LËp luËn gi¶i kÕt hîp ®Ó t×m ®iÒu kiÖn cña A. 

( x > 0, x  1, x    2)   cho (0,5®) 

biÕn ®æi biÓu thøc trong ngoÆc: 
2

2

2 2x x

x x




    

 

A = 
2

2

2 2x x

x x






2

2

x

x




=

2 4

2

x

x




                        

C©u b, A = 
2 4

2

x

x




= 

2( 2) 8

2

x

x

 


= 2 - 

8

2x
  

§Ó A nguyªn   
8

2x
 nguyªn    8M (x+2) hay x+2 lµ ¦8   

V× x > 0  x+2 > 2 Do ®ã x+ 2 = 4; x+2 = 8            

TÝnh x = 2 hoÆc x = 6 vi x  2 nªn x =6 . Th× A cã gi¸ trÞ nguyªn.   

Bài 17: Cho biÓu thøc   B = 
65

92





xx

x
 - 

2

3





x

x
 - 

x

x





3

12
 

a. X¸c ®Þnh x ®Ó B cã nghÜa. 
b. Rót gän B. 
c. T×m x ®Ó B lµ sè nguyªn. 

Giải: 

a. Ta cã: x - 5 x + 6 = ( x  - 3)( x  - 2). 

§iÒu kiÖn:      x  0  x  0 

                    x   3   x 9  

                    x    2 x 4 
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b. B = 
)2)(3(

92





xx

x
 - 

2

3





x

x
 +

3

12





x

x
                              

       = 
)2)(3(

)2)(12()3)(3(92





xx

xxxxx
 

       = 
)2)(3(

242992





xx

xxxxx
                                   

      = 
)2)(3(

)1)(2(





xx

xx
   = 

3

1





x

x
                                            

c/ V× B = 
3

1





x

x
 = 1+ 

3

4

x
  Nªn Bz ( B nguyªn) th× x - 3 ph¶i lµ íc cña 4   x -3 = 

 1;  2;  4. 
      T×m ®îc c¸c gi¸ trÞ thÝch hîp cña x lµ: 1;4;16;25;49               
Bµi 18 : Cho biÓu thøc: 

A= (1+
1

x

x 
) : (

1 2

1 1

x

x x x x x


   
) 

a>Rót gän biÓu thøc A 
b>T×m x ®Ó A> 1 

Giải :a> §KX§:       0; 1x x        

A=
   

1 1 2
:

1 1 1 1

x x x

x x x x x

  
 
      

             

  

  
  

 
2

1 1 2
: (0,5 )

1 1 1 1

1 1 2
: (0,5 )

1 1 1

1 11
(0,5 )

1 1

1
(0,5 )

1

x x x
d

x x x x

x x x x
d

x x x

x xx x
d

x x

x x
d

x

 
    

    
 

   


  

  
 

 

 




     

VËy A=  
1

1

x x

x

 


 víi 0; 1x x     

b> A>1
1

1

x x

x

 


>1

1

1

x x

x

 


- 1 > 0

1 1 2
0 0

1 1

x x x x

x x
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Do 0 2 0 1 0 1.x x x x          

KÕt hîp víi §KX§ 0 1x   th× A> 1  

Bài 19 : 
Cho biÕu thøc  

M =
1212

1

11

2






























x

x

xx

x

x

xx

xx

xxxx
 

a, H·y t×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó biÓu thøc M cã nghÜa, sau ®ã rót gän M. 
b, Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× biÓu thøc M ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt  

Giải : 

 a, §iÒu kiÖn ®Ó biÓu thøc cã nghÜa lµ: 
4

1
,0  xx  vµ x#1.           

 M =
1212

1
.

11

2






























x

x

xx

x

x

xx

xx

xxxx
 

    
 

1212

1

11

12


























x

x

xx

x

x

xx

xx

xxx
                         

    
   

  
 

  12121

1

12112

1

1

1

























x

x

x

x

xx

xx

x

x

xx

xx

xx

xx
      

   
 

1

1






xx

xx
                                                                                                  

 b, Do x 0  nªn M 0 . §¼ng thøc x¶y ra khi x = 0                                     
 VËy gi¸ trÞ nhá nhÊt cña M lµ 0 khi x = 0                                                   
Bµi 20 :  
Rót gän biÓu thøc sau: 

 a) 
3 3 3

( 2 )
33 3

x x x
M x

xx x

 
 

 
 víi x0, x  3. 

 
:a> §KX§:       0; 1x x        

A=
   

1 1 2
:

1 1 1 1

x x x

x x x x x

  
 
      

             

 



14 
 

Hoàng Chí Hải _ TH&THCS Đông Khê 
 

  

  
  

 
2

1 1 2
: (0,5 )

1 1 1 1

1 1 2
: (0,5 )

1 1 1

1 11
(0,5 )

1 1

1
(0,5 )

1

x x x
d

x x x x

x x x x
d

x x x

x xx x
d

x x

x x
d

x

 
    

    
 

   


  

  
 

 

 




      

VËy A=  
1

1

x x

x

 


 víi 0; 1x x     

c> A>1
1

1

x x

x

 


>1

1

1

x x

x

 


- 1 > 0

1 1 2
0 0

1 1

x x x x

x x

    
  

 
  

Do 0 2 0 1 0 1.x x x x          

KÕt hîp víi §KX§ 0 1x   th× A> 1  
Bài 16: Cho biểu thức 

31 1

1 1 1

x x
A

x x x x x


  

    
 

a, Rút gọn A 

b, Tìm x để A > 0 

c, Tính Giá trị của A khi   
35

9 2 7
x 


 

Câu a:  

a, Điều kiện: x > 1           

2 1A x x                                                                                                

b, A > 0 khi 1 2x                 

c, A = 7   
Bµi 21 : 

 Cho biÓu thøc: 
x 2 x 1 x 1

P :
2x x 1 x x 1 1 x

  
   

    
   víi x > 0 vµ x  1 

a, Rót gän P. 

b, T×m x ®Ó 
2

P
7

  

c, So s¸nh 2P  víi  2P 
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x 2 x 1 x 1
P :

2x x 1 x x 1 1 x

  
   

    
 víi x > 0 vµ x  1 

 

  

3

x 2 x 1 x 1
:

2x x 1 x 1x 1

x 2 x 1 x 1
:

2x x 1 x 1x 1 x x 1

 
    

    
 

 
    

     
 

 

   
     

x 2 x x 1 x x 1 x 1 x 2 x x x x 1 2
: .

2 x 1x 1 x x 1 x 1 x x 1

            
 

     
 

Ta cã 
2

P
x x 1


 

( víi x > 0; x  1)  

Nªn 

2 2 2
P x x 1 7 x x 6 0

7 7x x 1
          

 

  
x 2 x 1 2 2

.
x 1 x x 1x 1 x x 1

 
 

    
          

2
P

x x 1


 
 

  x 2 x 3 0    x 2 0      ( v× x 3 0  víi mäi x > 0) 

                                        x 4  ( t/m ®k).  

                     VËy víi x = 4 th× 
2

P
7

  

c, So s¸nh 2P  víi  2P 

Ta cã 
2

P
x x 1


 

( víi x > 0; x  1) 

Mµ 

2
1 3

x x 1 x 0
2 4

 
      

 
víi mäi x > 0,  

nªn 
2

P 0
x x 1

 
 

 víi mäi x > 0 

Ta l¹i cã x x 0  víi mäi x > 0 


1 2

x x 1 1 1 P 2
x x 1 x x 1

       
   

 

 
× P > 0 vµ P < 2 nªn P(P - 2) < 0P2- 2P < 0 P2 < 2P. VËy P2 < 2P 

Bài 22 :  
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Cho biểu thức: A = 


































1

2

1

1
:

1

2
1

aaaa

a

aa

a
, với a ≥ 0 

 A ,út gon biểu thức A. 

 B,ính giá trị của biểu thức A khi a = 2010 -2 2009 . 

 

 
a

aa

aaa





1

)1)(1(

)1)(1(1
2

2

 

Thì A = 1 + 2009)12009( 2   

b. §Æt  C = 2 4 1 2 4 1x x x x     víi x>
1

4
 

 ta cã C2 = 2, mµ C > 0 nªn C = 2      

Bà i 23:  Cho biÓu thøc  A= 
2

3

1 1 2

12(1 ) 2(1 )

x

xx x


 

 
 

a. §KX§: x   0; x  1.        

A  = 
2

3

1 1 2

12(1 ) 2(1 )

x

xx x


 

 
 = 

2

2

1 1 2

2(1 ) 2(1 ) (1 )(1 )( 1)

x

x x x x x x


 

     
 

     =
2 2 2

2

(1 )( 1) (1 )( 1) 2( 2)

2(1 )(1 )( 1)

x x x x x x x

x x x x

        

   
     

     = 
22

2 2 2( 1)

2(1 )( 1)2(1 )(1 )( 1)

x x

x x xx x x x

 


     
     

     =   
2 2

1 1

( 1)( 1) 1

x

x x x x x

 


     
       

 
b. V×  x 0 x2 + x + 1  1        

 

A,  điều kiện a ≥0. Ta có: 

A = 


































1

2

1

1
:

1

2
1

aaaa

a

aa

a
, 






















)1)(1(

2

1

1
:

1

12

aa

a

aa

aa
 

 
)1)(1(

21
:

1

1
2

aa

aa

a

a








 

B, 

Khi a = 2010 -2 2009  = ( 2009 -1)2 
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          Min (x2 + x + 1) =1 khi x=0 

            Max 
2

1

1x x 
=1     Khi x= 0     

Do A = 
2

1

1x x



 
 nªn A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt  khi vµ chØ khi 

2

1

1x x 
 ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt 

            
VËy Min A = -1 khi x= 0         
 c.       §Ó A Z  th×  x2 + x + 1  ph¶i lµ ¦(-1) 
           x2 + x + 1 =    1        
  x2 + x + 1  > 0 víi mäi x    x2 + x + 1 =  1                

     x2 + x  =  0   x(x  + 1) = 0    
0

1( )

x

x loai




 
 

VËy víi x = 0 th×  A Z         

Bài 24 : Chứng minh rằng với mọi số thực a, ta đều có :  
2

2

a 2
2

a 1





. Khi nào có đẳng thức 

? 

Giải :  Ta có :  
 

2
2

2
2

2 2 2

a 1 1a 2 1
a 1

a 1 a 1 a 1

 
   

  
. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy: 

2 2

2 2

1 1
a 1 2 a 1. 2

a 1 a 1
    

 
.  Vậy  

2

2

a 2
2

a 1





.  Đẳng thức xảy ra khi  

2

2

1
a 1 a 0

a 1
   


. 

Bài 26 :.   Cho biểu thức: 
2 2

2 ( 1)( 2 )

x x
P

x x x x x x x


  

   
 

a. Rút gọn P . 

b. Tính P khi 3 2 2x   . 

c. Tìm giá trị nguyên của x  để P  nhận giá trị nguyên. 

Giải :      a/ 

    

2 2

( 1) ( 2) ( 1)( 2)

( 2) 2( 1) 2 2 2 2 2

( 1)( 2) ( 1)( 2)

2 2 ( 1)( 2) ( 1)

( 1)( 2) ( 1)( 2) ( 1)

x x
P

x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x


  

   

         
 

   

     
  

    

      

 b/ 23 2 2 2 2 2 1 ( 2 1) 2 1x x           
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( 1) 2 1 1 2 2

1 2
( 1) 2 1 1 2

x
P

x

   
    

  
 

 c/ ĐK: 0; 1x x  :  

                  
( 1) 1 2 2

1
( 1) 1 1

x x
P

x x x

  
   

  
  4x  hoặc 9x   

Bµi 27 : a) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : P = x3 + y 3 - 3(x+y) + 2004. 

 Trong ®ã 3333 221721217;223223  yx  

Híng dÉn : 

343221721217

63;223223

333

333





yyy

xxx
 

Do ®ã : P = x3 + y 3 - 3(x+y) + 2004= x3-3x + y 3-3y +2004=6+34+2004=2044 

Bµi 28 : Chøng tá x = 3 39 4 5 9 4 5    lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh 

    x3 – 3x – 18 = 0 

TÝnh x = ? 

HD: Tõ x = 3 39 4 5 9 4 5    

 x3 = 9 + 4 5  + 9 - 4 5  + 3    
2

3 9 4 5 9 4 5   + 3   
2

3 9 4 5 9 4 5   

 x3 = 18 + 3 3 39 4 5 3 9 4 5    

 x3 – 3x – 18 = 0 

*) TÝnh x nh sau x3 – 3x – 18 = 0 

 x3 – 27 – 3x + 9 = 0  

 (x – 3)(x2 – 3x + 6) = 0 (x2 – 3x + 6 ≠ 0)  x – 3 = 0  x = 3 

Bài 29 : Chøng minh gi¸ trÞ biÓu thøc D kh«ng phô thuéc vµo a: 

 
2 a a 2 a a a a 1

D
a 1a 2 a 1 a

     
  

  
    víi a > 0  ;  a # 1  

Bài 30 : Cho biÓu thøc :  
2 2 2

2mn 2mn 1
A= m+ m 1

1+n 1 n n

 
   

 
  víi m # 0 ; n # 1 

a) Rót gän biÓu thøc A.   b) T×m gi¸ trÞ cña A víi m 56 24 5  . 

c) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña A. 

Bài 31 : Cho biÓu thøc A=
1

1

1

1

1

2













xxx

x

xx

x
 

a. Rót gän biÓu thøc A 
§KX§: 1;0  xx         

A=
1

1

1

1

1

2













xxx

x

xx

x
=

)1)(1(

112





xxx

xxxx
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=
1)1)(1(

)1(

)1)(1( 











xx

x

xxx

xx

xxx

xx
   

b. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A khi x=33-8 2  

Ta cã x=33-8 2 =  2124    124 x     

A=
2433

124

11242833

124









     

c. Chøng minh A<
3

1
 

XÐt A- 
3

1

3

1

1


 xx

x
=

)1(3

13





xx

xxx
=

)1(3

)1(

)1(3

)12( 2










xx

x

xx

xx
  

Do 1;0  xx 
0)1(3

0)1( 2





xx

x
 0

)1(3

)1( 2






xx

x
   

  A- 0
3

1
 A<

3

1
        

Bài 32 : Tính giá trị của biểu thức 3 2 2011A (3x 8x 2)    với 
3( 5 2) 17 5 38

x
5 14 6 5

 


 
. 

Ta có : 

 

3 3

2

( 5 2) 17 5 38 ( 5 2) 5 5 3 5 2 3 5 4 8
x

5 14 6 5 5 3 5

         
 

   

 

    
 

3
23 2( 5 2) 5 2 5 2 1

3 35 3 5

  
  

 
 

Vậy 

2011
3 2

20111 1
3 8 2 3

3 3
A

    
              

 

Bài 33 : a)  
  

2 1 1

12 1 1 n nn n n
 

  
 

Ta có : 
  

 
   

2 12

2 1 1 2 1 1 1

n n

n n n n n n n n

  


       
 

       = 
     

2 2

2 1 2 1 2 1

2 1 4 4 1 4 4

n n n n n n

n n n n n

        
 

   
  

mà 
 

2

2 1

4 4

n n

n n

  


 = 

 
 

2 1

2 1

n n

n n

  


 = 

1 1 1

1 1 1

n n

n n n n n n
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Bài 34: a)  Chứng minh *n N  . Ta có :   
 

1 1 1

1 1 1n n n n n n
 

   
 

Từ 
     

1 1

1 1 1 1n n n n n n n n


      
 

 
 

    
1

1 1 1

n n

n n n n n n

 


     
 

 
     

1 1

1 1 1

n n n n

n n n n n n

  
  

  
 

1 1

1n n
 


. 

b) Áp dụng :  

   
1 1 1 1 1

2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 5 4 4 5 2012 2011 2011 2012
S        

    
 

      
1 1 1 1 1 1 1

1
2 2 3 3 4 2011 2012

             = 
1 2012 1

1
2012 2012


    

) 75 48 300 25.3 16.3 100.3

5 3 4 3 10 3

3

a     

  

 

 =  

 

          

2 2 2( 3 1) 2( 3 1)
)

3 1 3 1 ( 3 1)( 3 1) ( 3 1)( 3 1)

2 3 2 2 3 2 4
2

2( 3 1)( 3 1)

b
 

  
     

  
  

 

 

           
) 9 16 49 3 4 7

6

c a a a a a a

a

    


 

Bµi 35  Cho biÓu thøc     
x 2 1

A ( ) :
x 1 x x x 1

 
  

 

( §Ò thi líp 10A1 trêng THPT NLII n¨m häc 2007-2008) 

a) T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh, Rót gän A 

b)TÝnh gi¸ trÞ cña A khi x=3-2 2  
c) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña A. 
Bµi gi¶i:a) §KX§   x > 0; x 1. 

Rót gän  
x 2 1 x 2 1

A ( ) : ( ) :
x 1 x x x 1 x 1 x 1x( x 1)
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2( x) 2 x 1 (x 2)( x 1) x 2
A .

1x( x 1) x( x 1) x

    
  

 
 

b. Khi x= 3-2 2  = 
2( x 1) x 2 1     

  5 2 2 2 13 2 2 2 5 2 2
A 1 3 2

12 1 2 1

   
     

 
 

c) Ta cã A= 
x 2 2

x 2 2
x x


    ( B§T C«si cho hai sè d¬ng) 

min

2
A 2 2 x x 2

x
      (TM§K) 

VËy Amin=2 2 x 2  . 

Bµi 36:    ( §Ò thi tèt nghiÖp n¨m 2002-2003) 

Cho biÓu thøc    
1 1 3

A :
x 3 x 3 x 3

 
  

   
 

a) T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh, rót gän biÓu thøc A 

b) Víi gi¸ trÞ nµo cña xth× A > 
1

3
 

c) T×m x ®Ó A ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt 
Bµi gi¶i:a) §KX§  x 0;x 9     

 
  

x 3 x 31 1 3
A :

x 3 x 3 x 3 x 3 x 3

   
   

     
.

x 3

3


=
  

6

x 3 x 3 
.

x 3

3


 

A = 
2

x 3
 

b) A > 
 

1 2 1 2 1 3 x
0 0

3 3 3x 3 x 3 3 x 3


      

  
 

3 x 0    ( v× 3( ( x 3) 0)    x 9 x 9     

KÕt qu¶ hîp víi §KX§:  0 x 9    th× A > 1/3. 

c) 
2

A
x 3




 ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi x 3  ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt. 

Mµ   
min

x 3 3 x 3 3 x 0 x 0          lóc ®ã AMax=
2

x 0.
3
   

Bµi 37: ( §Ò thi vµo líp 10 n¨m häc 2008-2009) 

Cho biÓu thøc 
3 1 1

P :
1 x x 1 x 1
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a) Nªu ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän biÓu thøc P  b) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P = 
5

4
 

c) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:  M
x 12 1

.
Px 1





 

Bµi gi¶i:a) §KX§   x 0;x 1   

P =
    

3 1 3 x 1 x 1
.

1x 1x 1 x 1 ( x 1) x 1

 
  

  
    
 

 =
  
  

x 2 x 1 x 2

x 1x 1 x 1

  


 
 

b)    5 x 2 5
P 4 x 2 5 x 1 4 x 8 5 x 5.

4 4x 1


          


 

x 13 x 168     (TM§K) 

c) 
x 12 1 x 12 x 1 x 12 x 4 16

M . .
Px 1 x 1 x 2 x 2 x 2

     
   

    
 

=
16 16

x 2 x 2 4
x 2 x 2

     
 

  ta cã     
16

x 2 2 16 2.4 8
x 2

    


 

min

16
M 8 4 4 M 4 x 2

x 2
       


 

    

  

2

x 2 16 x 2 4 x 2 4 0

x 6 x 2 0 x 2 0 x 4(TMDK)

        

        
 

VËy Mmin= 4 x 4  . 

Bµi 38: Cho biÓu thøc: 
2 x x 3x 3 2 x 2

D 1
x 9x 3 x 3 x 3

   
     

    
 

a) T×m §KX§ ,rót gän biÓu thøc 

b) T×m x ®Ó D  < -
1

2
 

c) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña D 
 
Bµi gi¶i:a) §KX§:  a 0;a 1   

   
   

a a 2 a a 1 a 1
P 1 1 a 1 : a 1

a 2 a 1 a 1

     
         
     
   

 

b) 
a 1 2

P 1
a 1 a 1
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®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn th× 
2

a 1
 nhËn gi¸ trÞ nguyªn d¬ng. a 1  thuéc íc d¬ng 

cña 2. 

a 1 1 a 0

a 1a 1 2

   
     

       a=1 (Lo¹i v× kh«ng tho¶ m·i ®iÒu kiÖn) 

VËy P nhËn gi¸ trÞ nguyªn khi a = 0 
Bµi 39: ( §Ò thi vµo líp 10 A1 trêng THPT NLII n¨m 2004-2005) 

Cho biÓu thøc 
   

1 1
B

2 x 3 1 2 x 3 1
 

   
 

a) T×m x ®Ó B cã nghÜa vµ rót gän B. 
b) T×m x nguyªn ®Ó B nhËn gi¸ trÞ nguyªn. 
Bµi gi¶i:a) §KX§ x 3;x 2     

B =
   

 
   

x 3 1 x 3 11 1 2 1

2 x 3 1 2 x 2 x 22 x 3 1 2 x 3 1

    
   

      
 

b) B nhËn gi¸ trÞ nguyªn khi 
1

x 2
 nhËn gi¸ trÞ nguyªn. 

x 2   ¦(1) 

x 2 1 x 1

x 2 1 x 3

    
       

 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 

VËy  x= -1;  x= -3 th× B nhËn gi¸ trÞ nguyªn 

Bµi 40    Cho biÓu thøc 
 2 2 x 1x x 2x x

P
x x 1 x x 1

 
  

  
 

a) T×m §KX§ , rót gän P 
b) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P 

c) T×m x ®Ó biÓu thøc 
2 x

Q
P

  nhËn gi¸ trÞ nguyªn. 

Bµi 41 ( §Ò thi vµo líp 10 n¨m häc 2006-2007) 

Cho biÓu thøc: 

 
2

1 1 x 1
P :

x x 1 x 1 x

 
  

   
 

a) T×m §KX§ vµ rót gän P b) T×m x ®Ó P > 0 
Bµi gi¶i  a) §KX§ x>0; x 1  

     
 

2

2

1 x1 1 x 1 1 x 1 x
P : .

1 x x 1 xx 1 x x 1 x1 x
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b) P > 0 
1 x

0 1 x 0
x


      ( v× x 0)  x 1 x 1.     

KÕt hîp víi §KX§:  0 x 1   th× P > 0 

 

Bµi 42: (§Ò thi vµo líp 10 n¨m häc 2007-2008) 

Cho biÓu thøc 
x 1 1

A :
x 1 x x x 1

 
  

   
 

a) T×m §KX§ vµ rót gän A 
b) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña x sao cho A < 0 

c) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó ph¬ng tr×nh A. x m x   cã nghiÖm. 

Bµi gi¶i a) §KX§:  x > 0; x 1  

 
 
 

2

x 1x 1 1 x 1 1 x 1 x 1
A : : .

1x 1 x x x 1 x 1 x 1 xx x 1 x 1 x

     
       
         

 

b) A < 0 x 1
0 x 1 0

x


      (v× x 0 ) x 1   kÕt hîp víi §KX§ 0 <x < 1 th×  A < 0 

c) P.t: A.
x 1

x m x . x m x x 1 m x(1)
x


          

 x 1 m x x x m 1 0(*)          

§Æt x t >0 ta cã ph¬ng tr×nh    2t t m 1 0 *     ®Ó ph¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm th× 

ph¬ng tr×nh (*) ph¶i cã nghiÖm d¬ng. 

§Ó ph¬ng tr×nh (*) cã nghiÖm d¬ng th×: 

 

 

1 4 m 1 0

m 1 0

    

  

 

5
4m 5 0 m

m 14
m 1 0

m 1


   

     
    

  VËy m>-1 vµ m 1  th× pt A x m x   cã 

nghiÖm. 
Bµi 43 : (§Ò thi vµo líp 10 n¨m häc 2004-2005) 

Cho biÓu thøc: 
1 1

P 1 .
x 1 x x

 
  

  
 

a) T×m §KX§ vµ rót gän P 
b) T×m gi¸ trÞ cña P khi x = 25 

c) T×m x ®Ó  P.  
2

5 2 6. x 1 x 2005 2 3.       
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Bµi gi¶i: 

a) §KX§ x > 0; x 1 : 
 

1 1 x 1
P 1 .

x 1 x x x 1 x x 1

 
       

     
 

 

 
2

1
P

x 1
 


 

b) Khi x= 25 

 
2

1 1
P

1625 1
  


 

c)    

 
   

2

2 2

2

P. 5 2 6. x 1

1
x 2005 2 3 . 2 3 . x 1 x 2005 2 3

x 1

 

          


 

 2 3 x 2005 2 3       x 2005    TM§K  

VËy x = 2005 th×   P.  
2

5 2 6 x 1 x 2005 2 3       

Bµi 44:   (§Ò thi vµo líp 10 n¨m häc 2003-2004) 

 Cho biÓu thøc 
1 1 1

A . 1
x 1 x 1 x

   
     

    
 

a) T×m §KX§, vµ rót gän A. 

b)TÝnh gi¸ trÞ cña A khi x=
1

4
. 

c)T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A A.  
Bµi gi¶i:a) §KX§  x > 0; x 1 . 

  
1 1 1 x 1 x 1 x 1

A . 1 .
x 1 x 1 x xx 1 x 1

      
      

      
=

 
  

2 x x 1 2
A

x 1x 1 x 1 x


 

 
 

b) Khi x = 
1 2 2

A 4
14 1 11
24

    



 

c)
2

A 0 0 A 1 0 1.
x 1
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2

0 x 1 0 x 1 1
x 1

2 2 x 3
1 1 0 0

x 1 x 1 x 1

      



      

  

 

x 3 0
x 9

x 1 0

  
  

 

   VËy x > 9 th× A A  

Bµi 45: (§Ò thi vµo líp 10 n¨m häc 2001-2002) 

Cho biÓu thøc 
 

x 2 x 1
A

x 1 x x 1


 

 
 

a) T×m §KX§, rót gän biÓu thøc A 
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A 

c) Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× A A  

Bµi gi¶i: a) §KX§ x > 0; x 1 .   

 
 

 
 
 

2 2

x 2 x 1 x 1x 2 x 1 x 1
A

x 1 xx x 1 x x 1 x x 1

   
    

   
 

b) Khi x=36 
36 1 5

A
636


    

c) 
x 1

A A A 0 0 x 1 0
x


         (v× x 0 ) 

x 1 x 1     KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh 0 < x <1 th× A A  

 

2)Rút gọn biểu thức sau : 4 10 2 5 4 10 2 5 5A         

Đặt B = 4 10 2 5 4 10 2 5     ,B>0 

Ta có 2 4 10 2 5 4 10 2 5 2 (4 10 2 5 )(4 10 2 5 )B             

2 8 2 16 (10 2 5)B      

 
2

2 8 2. 5 1 6 2 5B        
2

5 1 5 1B      , Vì B > 0 

Vậy 5 1 5 1A      

Bài 46 : Cho  P=
 










































yx

xyyx

xy

yx

yx

yx
2

33

:  

A, Rút gọn P =? 
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B, Tính P khi x= 625   , y= 625  

C, Chứng minh  10  P  

Giải :  P=
     

   yx

xyyxyx

yxyx

yxyxyx

yx

yxyx












 2
:)(  

yxyx

xy

yxyx

yx

yx

yxyxyxyx

yx

yxyx

yx

yxyx
yx


































 .

2
:

 

B,    22

23,23  yx  

P=
   

9

1

9

23

1625625

2323
22








 

C, )1(,0,0,  xyyx  

  xyyxyxyx 
2

 ta có yx   

  xyyx ,0
2

 >0   xyyx 
2

>0 (2)  

Từ (1) và (2) 0 P  (*) 

Xét hiệu P-1 ta có yxyx

yxxy

yxyx

xyyxxy

yxyx

xy













2
1

 

 
yxyx

yx






2

 ta có    0 yx  và yx   (3) 

 Từ (2) và (3) 
 

yxyx

yx






2

<0 hay P-1 <0 suy ra P<1 

Bµi 47 :  

              Cho biÓu thøc 
15 x 11 3 x 2 2 x 3

A
x 2 x 3 1 x x 3

  
  

   
 

 a) Rót gän biÓu thøc A .  

 b) TÝnh gi¸ trÞ cña A khi x = 
2 1

3 2 2




 

 c) Chøng minh r»ng: A ≤ 
2

3
 

Giải 
a) §KX§: x ≥ 0 ; x ≠ 1             
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15 x 11 3 x 2 2 x 3
A

x 1 x 3x 3 x 1

  
  

  
      

     
  

15 x 11 3 x 2 x 3 2 x 3 x 1

x 1 x 3

      


 
    

  
15 x 11 3x 9 x 2 x 6 2x 2 x 3 x 3

x 1 x 3

        


 
    

  
  
  
2 5 x x 17 x 5x 2 2 5 x

x 3x 3 x 1 x 3 x 1

   
  

   
    

b) x = 
2 1

3 2 2




=

 
 

2

22 12 1
2 1 x 2 1 2 1

2 12 1


       


  

    
2 5 x 2 5 2 5 7 5 2 24 17 2

A
2x 3 2 1 3 2 2

    
   

   
     

c) XÐt hiÖu: 
   

2 2 5 x 2 6 15 x 2 x 6 17 x
A

3 3x 3 3 x 3 3 x 3

    
    

  
   

Ta cã: 17 x ≤ 0 vµ  3 x 3 > 0, x ≥ 0; x ≠ 1 

              
 

17 x 2 2
0 A 0 A

3 33 x 3


      


   

Bài 48 : Cho biểu thức 
3 2 2

: 1 ;
2 3 5 6 1

A
x x x x

x x x x x

     
                

 

Với x 0; x 4; x 9    (*) 

 a) Rút gọn biểu thức A; 

 b) Tìm giá trị của A khi 6 2 5x   ; 

 c) Với giá trị nào của x thì 
1

A
 đạt giá trị nhỏ nhất? tìm giá trị nhỏ nhất đó? 

a) Với điều kiện  *  ta có: 

  
3 2 2 1

:
2 3 1 12 3

A
x x x x x

x x x xx x
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9 4 2 1
:

12 3

x x x

xx x

      
  

   
    

  
3 1

:
12 3

x

xx x

  
  

   
 

    
1 1 1

:
2 1 2

x

x x x


 

  
 

B,Dễ thấy :  
2

6 2 5 5 1x     thoả mãn điều kiện. Khi đó:  

c)  
2

5 1 5 1x     . 

Do vậy, giá trị của biểu thức A là: 
5 1 1 5

5 1 2 5 3

 


  
 

3 5 5

4


  

Viết lại, 
1

A
=

3
1

1x



. Để 

1

A
 có GTNN thì 

3

1x 
có GTLN, hay 1x    

có GTNN. Ta có: 1 1x   , dấu "=" xảy ra khi x = 0. 

Giá trị nhỏ nhất của 
1

A
 là 

3
1 1 3 2

0 1
    


, xảy ra khi x = 0. 

Bài 49 :  

Cho biểu thức: 
2 1 1

( ) :
21 1 1

x x x
A

x x x x x

 
  

   
 

1- Rút gọn biểu thức A. 

2- Tính giá trị của A khi 7 2 6x   . 

3- Tìm x để biểu thức A đạt giá trị lớn nhất. 

Giải :                                                                                                      

1-                                                                                                              

Điều kiện xác định: 0 1x                                                                      

2 ( 1) ( 1) 2
.

1 1

x x x x x
A

x x x

     


 
                                                    

   
2

( 2 1)2 2

( 1) ( 1) 1

x x

x x x x x

 
 

    
                                                            

 

2- 
2

2 2
2

1 3 1 3
( )

2 4 4 4

A

x

  

  

                                                                   

Dấu “ =’’ xảy ra 0 0x x                                                              

Vậy giá trị lớn nhất của A là 2 khi x = 0.                                               

    

3-   Với x = 27 2 6 ( 6 1)    6 1x                                                                                      

Ta có: 
2 2

7 2 6 6 1 1 7 6
A  
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 Bài 50 : 
 

23 2

3 3
, 0, 0,

x
x y y y

xy yx
B x y x y

x yx x y y

  


    


 

2.  

Xét: 

 
23

3 3 3 3

3 3

2 2
3

3 3 2 2

2

( ) 3 3 ( ) 2( ) ( )

( ) ( )

3 ( ) ( )3( ) 3 3 3

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

x
x y y y

x x y x y y x yx

x x y y x y

x x x y yx x y x y x

x y x yx y x x y y

  
    


 

       
    
 

   

Xét: 
3 3 3 ( ) 3

( )( )

xy y y x y y

x y x y x y x y

 
 

   
       

3 3( )3
3

y x yx
B

x y x y x y


   

  
        

Đáp số : B = 3 

Bài 51 : Cho biểu thức:  P = 






























xx

x

x

x

x
x

11
:

1
 

a) Rút gọn P  

b) Tính giá trị của P khi  x =
32

2


 

c) Tìm giá trị của x thỏa mãn đẳng thức:  P. x  = 6 x  - 3 - 4x  

P = 






























xx

x

x

x

x
x

11
:

1
 

ĐKXĐ: x  > 0 , 1x   

P = 



























 

)1(

11
:

1

xx

x

x

x

x

x
 

= 
)1(

11
:

1





xx

xx

x

x
= 

x

x 1
:

)1( 



xx

xx
=

x

x 1
.

)1(

)1(





xx

xx
= 

x

x 2)1( 
 

Với x = 
32

2


  ĐKXĐ 

x = 4 - 2 3  = ( 2)13    13 x  

Nên P = 
13

)113( 2




=

13

3


 = 

2

3
( )13   

Bài 52  : Cho biểu thức  P=
 

2
:

2

ba

aab

a

abb

b

ba

ba

ba

ba 























  

Với a>0, b>0 ,a b  
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A, Rút gọn biểu thức P =? 

 B , Tìm a và b sao cho b =(a+1)2 và P=-1 

Giải : 

       2
:

ba

baa

a

bab

b

baba

ba

ba

ba
P

























  

 

 

  222

2
:

2
:

bababa

abba

baab

ba

ba

ba

abba

ababaabbababbaba

ba

ba































  

Nếu : 0
22

0 






baba

Pba  

Nếu : baPbaba  0  

B,   111
2

 aaba  

Vì b =(a+1)2   0111  aaaa  nà a >0 4101  baa  

Vậy a=1 và b=4 thì P=-1 

Bµi 53 :  
         Cho biÓu thøc  

             
yxxy

yyxxyx

yxyxyx
A

33

33

:.
11211

































    

2) Rót gän A 

         2) T×m x ; y biÕt 5;
36

1
 Axy  

Giải : 
    

 yxxy

yxxyyxyxyx

xy

yx

yxxy

yx
A















 





 :

2
.  

  
 

  

 

   
xy

yx

yx

xy

xy

yx

xy

yx

xy

yx

yxxy

yxyx

xy

yxxy

yxxy

xyxyyxyx

xy

yx

xy






















.:

:
2

:
2

22
 

2, Tìm x,y  xy =
36

1
 , A=5 

 2,
6

5

6

5

6

1
5

6

1
5

36

1
5

yx

yxyx
yxyx
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Từ xy =  1,
6

1

36

1

36

1
 xyxy  

Thay (2)  vào (1) ta có 0156165
6

1

6

5









 yyyyyy  

Đặt 01560 2  ttty  

3

1
,

2

1
 tt  thay vào ta có 

4

1

2

1
 yy  

                                             
9

1

3

1
 yy  

Với y=
9

1

36

1

4

1

4

1
 xx  

Với y=
4

1

36

1

9

1

9

1
 xx  

Bài 54.  Cho biểu thức A = 
1 2 1

:
11 1

x

xx x x x

   
          

  (với x >0 và 1x  ). 

        1) Rút gọn biểu thức A. 

2) Chứng minh rằng A - 2 > 0 với mọi x thỏa mãn điều kiện x >0 và 1x  . 

Tính được 
 

1 1

1 1

x x

x x x x x


 

  
 và 

  
2 1 1

1 1 1 1

x

x x x x


 

   
 

Thực hiện phép chia và tính được 
1x

A
x


  

+ Ta có  
2( 1)

2
x

A
x


   

+ Vì với x >0 và 1x  nên  
2

1 0x    và 0x . Do đó A - 2 > 0 

  Bµi 55 : Cho biÓu thøc A = 
1 1 2

.
2 2

x

x x x

 
 

  
 

a) T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän A. 

    b) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó 
1

2
A   

    c) T×m tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó 
7

3
B A  ®¹t gi¸ trÞ nguyªn. 

    c. 
7 2 14

.
3 2 3 6

B
x x

 
 

. Vì x > 0 nên 
14

0
6

B   

Mà B nguyên nên  1;2B  
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- Nếu 
64

1 ( )
9

B x TM    

-  Nếu 
1

2 ( )
9

B x TM    

Vậy ...... 

 Bai 56 :. Cho biểu thức: P = 
2

3

2a 4 1 1

1 a 1 a 1 a


 

  
 

a) Tìm điều kiện của a để  P xác định:  P xác định khi a 0 và a 1    

b) Rút gọn biểu thức P. 

c, Tìm GTLN của P=? 

P =
2

3

2a 4 1 1

1 a 1 a 1 a


 

  
=

     

  

2 2 2

2

2a 4 1 a a a 1 1 a a a 1

1 a a a 1

        

  
 

=
  

2 2 2 2

2

2a 4 a a 1 a a a a a a 1 a a a a a

1 a a a 1

           

  
 

=
  2

2 2a

1 a a a 1



  
=

2

2

a a 1 
 

Vậy với a 0 và a 1   thì P = 
2

2

a a 1 
 

Bµi 57 :   Cho biÓu thøc: 

                        



































6xx

x9

x3

2x

x2

3x
:

9x

x3x
1P  

a. Rót gän biÓu thøc P 

b. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó P = 1 

 

 





























4x

9x

0x

0x2

09x

0x

 

 

Ta cã: 

























)x3)(x2(

x9)x2)(2x()x3)(3x(
:

3x)(3x(

)3x(x
1P  






















 x3)(x2(

4xx4
:

3x

3
=   





















 2)x2(

)x3)(x2(
.

3x

3
 

= 
2x

3


 VËy P = 

2x

3


 

®k 
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Ta thÊy P = 1 1
2x

3



 25x5x32x   

VËy víi x = 25 th× P = 1 

Bà i 58 : Cho P=
2 3 2 4

1 2

x x x x x

x x x x

  
 

  
 

A, Rót gän P= ? 
B, T×m GTNN cña P=? 

Rót  gän P = 3 4x x   

B, 
2

3 7 7
3 4

4 4 4
x x x

 
      

 
 vËy GTNN cña P=

7

4
 khi  x=

9

16
 

Bµi 59 : Cho biÓu thøc: 

                        A = 



























 2

10
2:

2

1

63

6

4 x

x
x

xxxxx

x
 

a, T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó A cã nghÜa. 
b, Rót gän A. 
c, T×m x ®Ó A < 2. 

§iÒu kiÖn x  0; x  4 

A = 



























 2

10
2:

2

1

63

6

4 x

x
x

xxxxx

x
 

= 
     2

104
:

2

1

23

6

22 

















 x

xx

xxxxx

x
 

= 
 

   2

6
:

22

222





xxx

xxx
 

=
   x

x

xx 








2

1

6

2
.

22

6
 

Ta cã A < 2 2
2

1





x
 vµ x  0; x  4 

0
2

32
02

2

1










x

x

x
 

+ Trêng hîp 1: 4

4

4

9

02

032
























x

x

x

x

x
 

+ Trêng hîp 2: 
4

9

4

4

9

02

032
























x

x

x

x

x
 

KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn ta cã x > 4 hoÆc 0 ≤ x < 
4

9
 th× A < 2. 



35 
 

Hoàng Chí Hải _ TH&THCS Đông Khê 
 

Bai 60 : Chøng minh: 
3 3 3

2 1
33 3

x x x
x

xx x

   
        

 (víi 0x  vµ 3x  ). 

Víi gi¶ thiÕt ®· cho: 0x  vµ 3x  , ta cã: 

   

   

3 3

2 2

33 3
2 2 3

3 3 3 3

xx x
x x x

x x x x


    

   

 

+ 
  

3 3 1

3 33 3

x x

x xx x

 
 

  
 

+ VËy:  3 3 3 1
2 3 . 1

33 3 3

x x x
x x

xx x x

   
           

 

Bµi 61 : Cho biÓu thøc P=
3 2 9 36

164 4

x x x x

xx x

   
 

 
 

A, T×m §k X§ vµ rót gän P =? 

B, TÝnh gi¸ trÞ cña P víi  x=3-2 2  

C, T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó P>
1

3
 

Gi¶i : a, §KX§  0, 16x x   

P=

 

       
  

     

 
  

2
2

2

3 4 2 4 9 363 2 9 36

4 4 4 44

4 3 12 4 2 8 9 36 8 16

4 4 4 4

4 4

44 4

x x x x x xx x x x

x x x xx

x x x x x x x x x x

x x x x

x x

xx x

          
  

   

           
 

   

 
 

 

 

B,  
2

3 2 2 2 2 2 1 2 1x         

Thay vµo P ta ®îc P=

 

 

  
    

2

22 2

2 1 4 2 5 3 22 1 4 2 5 3 2 2 15 5 2

2 1 4 2 3 3 2 3 2 3 22 1 4

8 2 17 8 2 17

9 2 7

        
   

      

 
 



 

C, T×m x ®Ó P=  1 4 1
3 4 4 3 12 4 3 12 4

3 34

2 16 8 64

x
x x x x x x

x

x x x


             



     

 

Bµi 62 : Cho  biÓu thøc   
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1 16 2

366 6

x x x x
P

xx x

  
  

 
 

A, Rót gän P=? 
B, T×m x ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn ? 

C, TÝnh P víi x=4-2 3  

Gi¶i : §KX§ 0, 36x x   

A, 

 

     
  

     

  
  

2
2

1 6 4 2 61 16 2

6 6 6 66

6 6 16 6 2 12 7 6

6 6 6 6

1 6 1

66 6

x x x x x xx x x x
P

x x x xx

x x x x x x x x x x

x x x x

x x x

xx x

        
   

   

          
 

   

  
 

 

 

B, §Ó  P nhËn gi¸ trÞ nguyªn th×  

 
6 7 6 7 7

1
6 6 6 6

x x

x x x x

  
   

   
 

V× 1 
7

, 6 (7) 1. 7
6

Z nen z x u
x

       


 

 

* 6 1 7 49

* 6 1 5 25

* 6 7 13 169

* 6 7 1,

x x x

x x x

x x x

x x Loai

     

      

     

     

 

C,  
2

· 4 2 3 3 2 3 1 3 1x         

Thay vµo ta cã  

 

 

 
  

 
2

2

3 1 1 3 3 7 3 7 73 1 1 3 3 7 3

3 49 463 1 6 3 7 3 7 3 73 1 6

P
      

     
     

 

 

Bài 63: Cho biểu thức  P = 
2 4

1 2

x x x x x

x x x x

  
 

  
 

A, Rút gọn biểu thức P=? 

 B, Tìm giá trị của x để P =0  

 C, TÝnh : 
  

2009.2010.2011.2012

2008.2012 2006 2008.2003 12.2009 
  

 Giải : a, Đ/k x>0  
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4 2 2 2 32 ( 1) ( 1) ( 2)( 2)

1 2 1 2

x x x x x x x x x x x
P

x x x x x x x x

      
     

       

( 1)( 1)
( 1) 2 1 2

1

1

x x x x
x x x x x x

x x

x x

  
          

 

  

  

 B, Tìm x để P = 0 1 0x x     đặt 0x t   PT trở thành  

 t2 – t-1 =0 

2

1

2

( 1) 4.( 1) 1 4 5 0

( 1) 5 1 5
,

2 2

( 1) 5 1 5
0,

2 2

t nhan

t loai

        

   
 

   
  

 

 Thay vào 
1 5

2
x


   

 C, TÝnh : x=
  

2009.2010.2011.2012

2008.2012 2006 2008.2003 12.2009 
 =

2009.2010.2011.2012

(4040096 2006)(4022024 2408) 
 

2009.2010.2011.2012 2009.2010.2011.2012
1

4038090.4046132 2009.2010.2011.2012
   

 Thay vào ta có P =1- 1 -1= -1 
Ba–i 64 ; 

Cho biểu thức: A (x, y) = 
3(x y y)( x y) y(x + y) - 2 xy

x - y x(x + 2 y) + y

 
 

1/ Tìm điều kiện của x, y để A(x, y) có nghĩa. 

2/ Chứng minh rằng biểu thức A(x, y) không phụ thuộc vào x. 

A(x, y) có nghĩa khi:  x ≥ 0, y ≥ 0 và x ≠ y 

A(x, y) = 
2 2

2

(x y y)( x y) y(x + y) - 2 xy y(x + y)( x y) xy + y - 2y xy  

x - y x(x + 2 y) + y ( x  + y)( x y) x  + 2x y  + y

  



 

            = 
2

2

y(x + y) ( xy  - y) y(x + y) xy  - y y
y( x  - y) y

x  - y (x + y) x  - y x + x  - yy
      

Vậy A(x, y) không phụ thuộc vào biến x 

 

Bà i 65 : . Rút gọn các biểu thức sau:  

            1 1
1 1

1 2 1

x x
P x

x x x

  
         

 

a.     Rút gọn P . 
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b.     Tính giá trị của P  khi 7 4 3x   . 

c.     Chứng minh: 1P     

   1 1 1 (2 1)
1 1 1

1 2 1 (1 ) 2 1

2 1 1 1
.

2 1

x x x x x x x
P x x

x x x x x x

x x x x x

x x x

          
                      

    
 



 

7 4 3 2 3

7 4 3 2 3 1 6 2 3
3

2 3 2 3

x x

P

    

    
  

 

 

1 1 1
1 2 . 1 1

x x
P x x P

x x x

 
         

 
Vậy 1P               

 

Bà i 66: Cho 

 2 35 12 3

6 2 3

xx x x x
P

x x x x

  
  

   
 

a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn P 

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P 

Giải : Câu rút gọn ta được  
12

2

x
P

x





 

B, Tìm GTNN của P  

4 16 4 16 16 16
2 2 4

2 2 2 2 2

x x
P x x

x x x x x

  
         

      

Áp dụng bất đẳng thức cô si ta có  16 16 16
2 2 2 2 2.4

2 2 2
x x x

x x x
       

  
 

16 16
2 4 8 4 2 4 4

2 2
x x

x x
          

 
 

Vậy GTNN của P=4  

Bài 67 : Rút gọn biểu thức 
 2 33 3 8

:
12 3 1 3

aa a a a
B

aa a a a

                
 

 

ĐK: 0; 1x x   

Dấu “=” xẩy ra khi: 
1

1x x
x

   ; mà 1x  không thuộc TXĐ 
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        Tính giá trị biểu thức  của P với x= 7 4 3        với   0; 9, 1a a a    

  

  

3 2( 3) 3 1
.

8( 1)( 3) 1 3

3 2( 3)( 3) ( 3)( 1) 1
.

81 3

3 2 12 18 3 3 1
.

81 3

a a a a a
B

aa a a a

a a a a a a a

aa a

a a a a a a a a

aa a

    
   

    

       


 

        


 

 

     

  

3 8 24 1 ( 3) 8( 3) 1
. .

8 81 3 1 3

( 3)( 8)( 1)( 1)
( 1)

1 3 ( 8)

a a a a a a a a a

a aa a a a

a a a a
a

a a a

       
 

    

   
  

  

 

Điều kiện: a0, a 9, a 1 

 

Bµi 68 : 

          Cho biÓu thøc   
  12 1 2

1 .
1 1 2 1

x x xx x x x x x
M

x x x x

           
      

 

   a) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó biÓu thøc cã nghÜa. Rót gän M. 
   b) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc  (2010 - M )  khi x  4. 
   c) T×m c¸c sè nguyªn x ®Ó gi¸ trÞ cña M còng lµ sè nguyªn. 
 

Bà i 69 :    Cho các biểu thức: 

  A = 
8+ 15

2
  +  

8- 15

2
 

 B = 

2x + x 2x + x
+1-

x - x +1 x
( với x > 0) 

a) Rút gọn A; B. 

b) Tìm x để B = 2. 

                          a)Rút gọn    
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A    = 
( 15+1)2

 

2
 +  

( 15-1)2
 

2
 =  

( 15+1)+( 15-1)

2
 = 15                                                 

B = 

2x + x 2x + x
+1-

x - x +1 x
( với x > 0)= 

   
3

x x +1 x 2 x +1
+1-

x - x +1 x
     

  =    x x +1 1 2 x +1  =  x 1 2 x -1x   = xx       

 b) Tìm x để B = 2.      B = 2 <=> xx - 2 = 0    

        <=> 2 x x 2x    = 0 <=>    x - 2 x + x - 2  = 0 

         <=>   x - 2 x 1  = 0 <=> x -2  = 0 ( vì x 1 0  )<=>  x = 4   

Bài 70: 

          Cho biểu thức: 
1 2( 1) 2 5

:
2 2 1 1 2

x x x x x x
Q

x x x x x x x

       
                 

 với x > 0; x 4 

a. Rút gọn Q 

b. Chứng minh rằng Q > 2. 

: Cho biểu thức 

                  P = 
 

xy

xyyx

yx

xyyx 




 4
2

 

     a) Tìm điều kiện để P có nghĩa? 

     b) Khi P có nghĩa, chứng tỏ P không phụ thuộc vào x 

                  P = 
 

xy

xyyx

yx

xyyx 




 4
2

 

a) Điều kiện để P có nghĩa  
































yx

y

x

yx

y

x

0

0

0

0

0

 

b) Khi yxyx  ;0;0  

  
   

yyxyx
xy

yxxy

yx

yx
P 2

2








  

Không phụ thuộc vào x 

 

Bài 71 : 

1- So sánh: 
67

1


và  

37

4

36

3
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1- So sánh: 
67

1


và 

37

4

36

3





 

 

    Ta có: 67
67

67

67

1








 

       673736
37

)37(4

36

)36(3

37

4

36

3
















 

Do đó: 
67

1


=

37

4

36

3





 

1. Cho biểu thức A
 

2
3 3

:
x y xyx yx y

y xx y x y

  
  
   

  (   0; 0;x y x y ) 

a, Rút gọn biểu thức A. 

b, So sánh A và A  

 
2

3 3

:
x y xyx yx y

y xx y x y

  
  
   

 (   0; 0;x y x y ) 

     
  

2
:

          
   
 

x y x y x y x y xy x xy y xy

x y x yx y x y

 

:
    

      

x y xy x xy y
x y

x y x y

 2
.

     


  

x y xy x y xy x y

x y x xy y


 

xy

x xy y
 

Bài 72 :  

a) Rút gọn biểu thức: 
 

1

122

1
)(

2














x

x

x

xx

xx

xx
xP   

 Tìm x để 
 

x

xP

2012
 đạt giá trị nhỏ nhất 

3)a)  

















1

0

01

0

x

x

x

x
  

 1;0
4

3

4

3

2

1

4

3

4

1

2

1
.21

2









 xxxxxxx   

 

1

122

1
)(

2














x

x

x

xx

xx

xx
xP  
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1

2212

12121

1

11212

1

13




















xx

xxxx

xxxx

x

xx

x

xx

xx

xx

  

 b)  
x

x

x

xx

x

xP

2012

1

2012

1

20122012

1

2012

)(



   

Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho hai số không âm 
2012

x
 và 

x2012

1
, ta có: 

2012

1

2012

1

1006

1

2012

1

2012

1

2012

1006

1

2012

1
.2

2012

1
2

2012

1
.

2012
2

2012

1

2012 2





x

x

x

x

x

x

  

    GTNN của 
x

xP

2012

)(
 là 

2012

1
 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: 

 

 

 

1 1 1 1

2012 1006 10062012 2012

1006 1 2012 1006 2012 1006 0

1006 1 0 1 0 1

x x

x x

x x x x

x x x


    

      

       

 

Bài 73 : Cho biểu thức P = 




























 1

2

1

1
:

1

1 xxxxx

x
 

a) Tìm điều kiện của x để P xác định rồi rút gọn P. 

b) Tính giá trị của P khi x = 6 2 5  

c) Tìm các giá trị của x để P < 0 

ĐKXĐ: x 0;x 1  . 

Với ĐK đó ta có: 

P =
    

x 1 1 2
:

x 1 x 1x x 1 x 1 x 1

   
    
      
   

 

P = 
    
x 1 x 1 2

:
x x 1 x 1 x 1
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P = 
 

  x 1 x 1x 1

x 1x x 1

 



 

P = 
x 1

x


 

Ta có x =  
2

6 2 5 5 1    (TMĐK) 

5 1 5 1x      

Vậy P = 
6 2 5 1 5 2 5 (5 2 5)( 5 1) 3 5 5

5 1 45 1 5 1

     
  

 
 

Với x 0;x 1  , ta có: P < 0
x 1

0
x


   

x 1 0 x 1      
Kết hợp ĐKXĐ ta có với 0 < x < 1 thì P < 0. 

b) Rút gọn biểu thưưc sau :  
1

: 0; 0;
x x y yx y

x y x y
x yx y x y

 
    

   

 

b) 

 

     
  

 

 

1
:

.

2

x x y yx y

x yx y x y

x y x y x y x xy y
x y

x y x y x y

x xy y
x y x y

x y

x xy y x xy y xy

 
 

   

     
   
   
 

  
    
  

      

 

Bà i 74 :    Rút gọn biểu thức:  

   
x 2 x 1 x 1

P
x 1x x 1 x x 1

  
  

  
 

  
x 2 x 1 x 1

P
x 1x x 1 x x 1
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2 1 1

1 11 1

2 1 1

1 1 1 1 1 1

11 1

x x

x x xx x x

x x x x

x x x x x x x x x

x x x

x xx x x

 
  

    

   
  

        


 

   

 

Bài 75 : Cho biểu thức 

2

1 1 1

21 1 2

x x x
A

x x x

   
         

  

  a. Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa. 

  b. Rút gọn biểu thức A. 

.                     0, 1x x   

b 

 

2 22 2

2

1 1 1 ( 1) ( 1) 1

2 11 1 2 2

4 (1 ) 1

1 4

x x x x x x
A

xx x x x

x x x

x x x

          
                   

 
 



  

Bà i 76 :  Cho biÓu thøc: A = 
2 9 3 2 1

5 6 2 3

x x x

x x x x

  
 

   
 

   a) Rót gän biÓu thøc A 
   b) T×m x ®Ó A < 1. 
   c) T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó gi¸ trÞ t¬ng øng cña A còng lµ sè nguyªn. 

Bà i 77: Cho biÓu thøc: B = 
 3

11 1
1 :

1 1

xx x x x
x

x x x x

   
         

 

   a) Rót gän B 

   b) Víi x = ? th× B = 
1

2


 

Bà i 78 :Cho biểu thức 
3 2 2

: 1 ;
2 3 5 6 1

A
x x x x

x x x x x

     
                

 

Với x 0; x 4; x 9    (*) 

 a) Rút gọn biểu thức A; 

 b) Tìm giá trị của A khi 6 2 5x   ; 

 c) Với giá trị nào của x thì 
1

A
 đạt giá trị nhỏ nhất? tìm giá trị nhỏ nhất đó? 

a) Với điều kiện  *  ta có: 
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3 2 2 1

:
2 3 1 12 3

A
x x x x x

x x x xx x

                    

 

    
  

9 4 2 1
:

12 3

x x x

xx x

      
  

   
    

  
3 1

:
12 3

x

xx x

  
  

   
 

1 1 1
:

2 1 2

x

x x x


 

  
 

 B,Dễ thấy :  
2

6 2 5 5 1x     thoả mãn điều kiện. Khi đó:  
2

5 1 5 1x     . 

Do vậy, giá trị của biểu thức A là: 
5 1 1 5

5 1 2 5 3

 


  

3 5 5

4


   

c) Viết lại, 
1

A
=

3
1

1x



. Để 

1

A
 có GTNN thì 

3

1x 
có GTLN, hay 1x   có GTNN 

Ta có: 1 1x   , dấu "=" xảy ra khi x = 0. 

Giá trị nhỏ nhất của 
1

A
 là 

3
1 1 3 2

0 1
    


, xảy ra khi x = 0. 

Bµi 79 :   

1. Cho biÓu thøc:  

        A = 
















































1

1

1
1:1

11

1

xy

x

xy

xxy

xy

xxy

xy

x
 

a. Rót gän biÓu thøc.  Ta được A=1 

b. Cho       6
11


yx

  T×m Max A. 

Bà i 80: Rót gän biÓu thøc: 

a A = ( 3 -1) 128181223.226   

Bà i 81 : Cho biÓu thøc : A =





































112

1

2 x

xx

x

xx

x

x
 

a) Rót gän biÓu thøc A. 
b) T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > -6. 

 

Bµi 82 : Cho biÓu thøc: 

P = 
x

x

x

x

xx

xx















3

3

1

)3(2

32

3
 

A,Rót gän biÓu thøc P.                            
4

1

x
P

x





  

B,TÝnh gi¸ trÞ cña P víi x = 14 - 6 5  
C,T×m GTNN cña P. 
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4 1 5 1 5 5
1

1 1 1 1 1

5
1 2

1

x x x
P x

x x x x x

x
x

   
      

    

   


 

Ap dụng bất đẳng thức cô-si ta có  

 5 5
1 2 1 . 2 5

1 1
x x

x x
    

 
 trừ hai vế cho -2 ta có 

5
1 2 2 5 2

1
x

x
    


 Vậy GTNN của P= 2 5 2  dấu ‘’=’’ xảy ra khi  

 
25

1 1 5 1 5
1

x x x
x

        


 

Bµi 83 : Cho biÓu rhøc 

P=
2

2

1

12

2

1

2







 





















 x

xx

x

x

x
 

a, Rót gän P.                                                P  =   (1-x) x  

b, Chøng minh r»ng nÕu 0< x<1 th× P > 0. 
c , T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña P. 

Bài 84 : Cho biểu thức P=
1 2 1

1 1 1

x x x

x x x x x

  
 

   
 

A,Rút gọn = ? 

B,Với x>0 Tìm GTLN của 
2

Q x
P

   

Giải : 

A, Với x> 0 rút gọn ta được  

1

x
P

x x




 
 

B, Với x>0 , 1x   

2 2 2 2 2 2

2
2

x x x x
Q x x

P x x

x
x

   
     



 
    

 

 

Áp dụng bất đẳng thức cô-si với x  và 
2

x
 ta có  

2 2
2 . 2 2x x

x x
    nhân hai vế với -1 ta có  

2 2
2 2 2 2 2 2

2 2 2

x x
x x

Q
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Dấu « = « xảy khi 
2

2x x
x

    TMĐK 

Vậy với x=2 thì biểu thức Q đạt GTLN là 2 2 2   

 
Bài 85 :   

Cho biểu thức 
1 1 2x x 1 2x x x x

A :
1 x1 x x 1 x x

     
    

    
   Với   

1
x 0; x ; x 1

4
 

a) Rút gọn biểu thức A. 

b) Tính giá trị của A khi x 17 12 2   

c) So sánh A với A . 

 

  
1 1 2x x 1 2x x x x 1

A : x 0;x ;x 1
1 x 41 x x 1 x x

       
                

 

     
    

 
  

        
      
 

x 2x x 1x 1 x 2x 2 x x 1
:

x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x x
 

     
 

  
  

  
  

       
      
 

x 1 2 x 1 x x 1 2 x 12 x 1
:

x x 1 1 x 1 x 1 x 1 x x
 

     
 

 2 x 1 1 x
: 2 x 1

1 x 1 x xx x 1

  
           

 

     
 

 
 

  

1 x x x 1 x2 x 1
: 2 x 1 :

x x 1 1 x 1 x x

   
 

   
 

    
    

1 1 1 x x
:

xx x 1 1 x 1 x x

 
 

   
 

b) Tính giá trị của A khi x 17 12 2   . 

  Tính    
2 2

x 17 12 2 3 2 2 x 3 2 2 3 2 2 3 2 2            

   
   1 3 2 2 17 12 2 5 3 2 215 10 2

A 5
3 2 2 3 2 2 3 2 2

    
   

  
 

 

c) So sánh A với A . 

   Biến đổi 
1 x x 1

A x 1
x x
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   Chứng minh được 
1

x 2
x

   với mọi 
1

x 0;x ;x 1
4

    

   
 1

A x 1 1 A 1 A 1 0 A A 1 0
x

A A 0 A A

            

    

 

Bài 86 :  

Cho 
3 9 3 2

1 :
9 6 2 3

x x x x x
P

x x x x x

      
                

 

A, Rút gọn P                
3

2
P

x
 


 

B, Tìm x để P > 0 

 C, Với x > 4, x  9. Tìm giá trị lớn nhất của P. ( x + 1) 

C, P(x+1) =

 

 

3 3 3 3 12 9 3 12 9
. 1

2 2 2 2 2

3( 4) 9 9 9
3 2 3 6

2 2 2 2

x x x
x

x x x x x

x
x x

x x x x

    
         

     

     
               

        

  

 9 9
3 6 12 3 2 12

2 2
x x

x x

   
            

    
 

Áp dụng bất đẳng thức cô –si ta có  

   9 9
3 2 2 3 2 . 6 3

2 2
x x

x x
    

 
 cộng hai vế với 12 

  9
3 2 12 12 6 3

2
x

x
    


 

 nhân hai vế với -1 ta có   9
3 2 12 12 6 3

2
x

x

 
       

 
 

giá trị lớn nhất của P= -12- 6 3 dấu “=” xảy ra khi  

     
2 29

3 2 3 2 9 2 3
2

2 3 3 2

x x x
x

x x

       


      

 

 
            Bà i 86 : Rút gọn biểu thức:  

 A,Rót gän P =? 

B, TÝnh P víi x=3-2 2  

C, T×m GTNN cña P  
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x 2 x 1 x 1

P
x 1x x 1 x x 1

  
  

  
 

x 2 x 1 x 1
P

x 1x x 1 x x 1

  
  

  
 

        

   

           

   

2 1 1

1 11 1

2 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1

x x

x x xx x x

x x x x

x x x x x x x x x

x x

x x x

x

x x

 
  

    

   
  

        




  


 

 

C, Tìm GTNN của P  

  
1

1
1

x x x
P x x

xx x x x
      

 
 

Áp dụng bát đẳng thức cô –si ta có  

 
1 1

2 . 2x x
x x
    cộng hai vế với 1 ta có  

1
1 2 1 3x

x
      Vậy GTNN của P=3 khi  

 
1

1x x
x
    

Vậy x=1 thì P có GTNN là 3  

 

Bà i 87:   

 Cho M
1 2 2

: 1
11 1

   
              

x x

xx x x x x
 

 a) Rút gọn M.   
1

1
P

x



 

 b) Tính M khi 7 2 6 x . 

 
Bà i 88 :  

 Chứng minh rằng với mọi 0x , giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào x : 

  A
2 5 1 10

3 2 4 3 5 6

 
  

     

x x x

x x x x x x
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2 3 5 1 2 10 1

1 2 3

2 6 11 62 12 22 12
2

6 11 6 6 11 6

x x x x x x

x x x

x x x xx x x x

x x x x x x x x

      


  

    
  

     

 

Bà i 89 : Cho biÓu thøc  P = 
































 xx

xxxx

x

xx

xx 1

2

1

12
:

1

1

1
 

               a,   Rót gän P. 

               b,  So s¸nh P víi P . 
 
Bà i 90 :  Cho biÓu thøc: 

 

                            )1
11

1
( 











xy

xxy

xy

x
A : )1

11

1
( 










xy

xxy

xy

x
 

a) Rót gän  A 

b) TÝnh gi¸ trÞ cña A nÕu  5614 x     ,  
15

15




y  

a) Rót gän ®óng ®Õn xyA   

 T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh  : x  -1; 1xy  

    TÝnh ra 53x     
2

53
y  (TM §KX§) 

b)     Thay vµo A ®îc 2A  

C,)  ¸p dông B§T   xy
yx


 2)
2

(  víi mäi x,y 

     Thay  2 yx    vµ biÕn ®æi dÉn ®Õn 
2

1
 xyA  

     ChØ ra 
2

1
 xyA    khi  

2

2
 yx  Vµ KL : GTNN cña A lµ 

2

1
min A  

Bµi 91: Cho biÓu thøc: 

  B = 
1)2(xx

412xx3x
  :  

23x

x3x 232








 

 a/ Rót gän B 

 b/ T×m GTNN vµ CTLN cña B. 

Giải: a/ Rót gän B 

       B = 
1)2(xx

412xx3x
:

23x

x3x 232








= 

412xx3x

22xx

23x

x3x
23

2
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 = 
)13(4)13(

23

23

)13(
2 








xxx

x

x

xx
= 

)4)(13).(23(

)23).(13(
2 



xxx

xxx
 

 = )
3

2
x;

3

1
x (víi





              

4x

x
2

 

b/ B = 
42 x

x
 

* Cã (x - 2)2   0 => x2 - 4x + 4 0 => x2 + 4 4x 

Chia 2 vÕ cho x2 + 4, ta ®îc: 

 
4

4

4

4
22

2








x

x

x

x
             (x2 44,0 2  x >0) 

 <=> 1
4

4
2 x

x
 

Chia 2 vÕ cho 4, ta ®îc: 
44

1




x

x
 => B 

4

1
  

VËy, GTLN cña B lµ 
4

1
 khi (x-2)2 = 0 hay x = 2 

 * Cã (x + 2)2 0 => x2 + 4x + 4 0 => x2 + 4   -4x 

Chia 2 vÕ cho x2 + 4, ta ®îc: 

 
4

4
1

4

4

4

4
222

2















x

x

x

x

x

x
 

Chia 2 vÕ cho (-4), ta ®îc: 
44

1
2 




x

x
 

4

1
 B  

VËy GTNN cña B lµ 
4

1
  khi (x + 2)2 = 0, hay x = -2 

Bà i 93 :  Gi¶i c¸c pt sau: 

   a) 
2 2

3 2 4 3 2

1 4 10 4 21

1 1 1 1

y y y

y y y y y y y y

 
  

       
 

   b) 3

3

1 1
78y y

y y

 
   


 

Bà i 94 :  Cho biÓu thøc: A = 
2 9 3 2 1

5 6 2 3

x x x

x x x x

  
 

   
 

   a) Rót gän biÓu thøc A 
   b) T×m x ®Ó A < 1. 
   c) T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó gi¸ trÞ t¬ng øng cña A còng lµ sè nguyªn. 

Gi¶i : a, víi 0, 4, 9x x x    Rót gän ta ®îc A=
1

3

x

x





 

B, víi 0 1 0x x     nªn ®Ó A<1 
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1 1 3 4
1 0 0 0

3 3 3

x x x

x x x

   
      

  
 , v× 4>0 nªn ®Ó 

4
0

3x



 

Th× 3 0 3 9x x x       vËy víi x<9 th× A<0 

C, 
1 3 4 4

1
3 3 3

x x
A

x x x

  
   

  
 vËy ®Ó A nguyªn th× 

4

3x 
  

3x   lµ ¦(4)= 1, 2, 4    

Bà i 95  Cho biÓu thøc: B = 
 3

11 1
1 :

1 1

xx x x x
x

x x x x

   
         

 

   a) Rót gän B 

   b) Víi x = ? th× B = 
1

2


  

a, Rót gän ta ®îc  B=
 

1

1

x

x x





 

Bà i 96 : cho  biểu thức: A = 
1 2

1 :
1 1 1

a a

a a a a a a

   
              

 

a. Rút gọn A 

b. Tìm các giá trị của a sao cho A>1 
a. Điều kiện: 0; 1a a   

    A = 
  

1 1 2
:

1 1 1 1

a a a

a a a a

 
   

    
 

 

       = 
  

 
2

1 11 1
.

1 11

a aa a a a

a aa

    


 

 

b. A > 1 
1 2

1 0 0
1 1

a a a

a a

  
    

 
 

Vì a + 2 > 0 nên 1 0 1 1a a a       (Thỏa mãn điều kiện) 

Vậy A > 1 khi a > 1 

Bài 97 : Cho biểu thức M=
 2 212 13 1

12 3 4

xx x

x x x x

 
 

   
 , 0, 16x x   

A, Rút gọn M =? 

B, Tìm các giá trị của x để M>2 

C, Tìm các giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên ? 

Giải :  

A, M=
8

3

x

x
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B, Do 0x  nên 3 0, 8 0x x     nên M>2  

 8 2 3 2 4x x x x        kết hợp ta có  

 0 4x   thì M>2 

C, 
5

1 ,
3

M
x

 


  M là số nguyên 3x   là ước dương của 5 vì 3 0x    

Giải hai trường hợp ta được x=4 

 

Bài 98: Rút gọn biểu thức 
22

1 1 1 1

1 1 1 1

x x x
P

x xx x x x

    
             

 

Trong đó 0 1x   

 Rút gọn phân thức thứ hai trong ngoặc thứ nhất ta được
1

1 1

x

x x



  
 

Thay vào ta được 
1 1 1 1

1
1 1 1 1

1.1 1

x x
P

x xx x x x

    
              

 

  

Bài 99 : Cho biểu thức  

3 2 2
1 :

1 2 3 5 6

x x x x
M

x x x x x

     
                

 

A, Rút gọn M  

B, Tìm giá trị của x để M>0 

Giải: a, rút gọc ta được 
2

1

x
M

x





 

 B, Vì 0 1 0x x     vậy để M>0 thì 2 0 2 4, , 9x x x va x        

Thì M>0 

Bài 100: Cho biểu thức  

 
1 2 1 2

:
11 1

x x x x x x
P

xx x x

     
         

 

A, Rút gọn P=? 

B, Tính giá trị của P với 7 4 3x    

C, Tìm GTLN của a để P>a 

Giải : Rút gọn ta được P=
1 x x

x

 
 

B, Với 7 4 3x    thay vào ta tìm được P =3 

C, 
1 1 1

1 2 . 1 2 1 1
x x

P x x
x x x
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Vậy 1P   dấu “=” xảy ra khi 
1

1x x
x
    

Nhưng x=1 không thỏa mãn ĐKXĐ nên P>1 

Suy ra GTLN của a để P>a là a=1 

Bài 101: Cho biểu thức  

 
 2 33 3

2 3 1 3

xx x x
P

x x x x

 
  

   
 

A, Rút gọn P=? 

B, Tính giá trị  của P với 14 6 5x    

C, Tìm GTNN của P =? 

Giải : a, Rút gọn ta được 
8

1

x
P

x





 

B, Với x=14 6 5  khai triển đưa về hằng đẳng thức ta được
58 2 5

11
P


  

C, 
8 1 9 9 9

1 1 2 2 9 2 4
1 1 1 1

x x
P x x

x x x x

  
           

   
 

Dấu “=” xảy ra khi 
9

1 4
1

x x
x

   


 Vậy min P=4 khi và chỉ khi x=4 

Bài 102 : Cho biểu thức  

 
 2 35 12 3

6 2 3

xx x x x
P

x x x x

  
  

   
 

A, rút gọn P=? 

B, So sánh P và 4  

C, Tính giá trị của P khi 
3 5 3 5

2 3 2 3
x

  


  
 

Giải : a, Rút gọn ta được 
12

2

x
P

x





 

B, So sánh P và 4 xét hiệu P-4 ta có  

 
 

2

212 12 4 8 4 4
4

2 2 2 2

xx x x x x

x x x x

     
   

   
 

Vì 0 2 0x x     mà  
2

2 0x    nên 4 0 4P P     

C, Tính giá trị của P khi 
3 5 3 5

2 3 2 3
x

  


  
 Bình phương hai vế 
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2

2

2

2

3 5 3 5 3 5 3 5 2 3 5 3 5

2 3 2 3 2 2 3 2 32 3 2 3

6 2 9 5 6 4 2
1 1 1

4 2 24 2 4 3

x

x x

        
 

       

  
       

 

 

Thay vào P =
1 12 13

31 2





 

Bài 103: 

Cho biểu thức: 
3

3

6 4 3 1 3 3
3

3 2 3 4 1 33 3 8

x x x
A x

x x xx

   
          

 

1. Rút gọn biểu thức A . 

2. Tìm các giá trị nguyên của x  để biểu thức A  nhận giá trị nguyên. 
3

3

6 4 3 1 3 3
3

3 2 3 4 1 33 3 8

x x x
A x

x x xx

   
          

 

Ta có:  
2

3 2 3 4 3 1 3 0;1 3 0, 0x x x x x          , nên điều kiện để A có nghĩa là 

    
3 4

3 8 3 2 3 2 3 4 0, 0 3 2 0
3

x x x x x x x             

 

 
3

3
3

1 36 4 3
3

3 2 3 4 1 33 2

xx x
A x

x x xx

    
  
      
  

 

 

 
  

 
6 4 3 2 3

3 3 1 3
3 2 3 2 3 4

x x x
A x x x

x x x

   
    
   
 

 

  
 3 4 2 3
3 2 3 1

3 2 3 2 3 4

x x
A x x

x x x

 
    

   
 

 

 
2

3 1

3 2

x
A

x





 (

4
0

3
x  ) 

     
2 2

3 1 3 2 2 3 2 1 1
3

3 2 3 2 3 2

x x x
A x

x x x

    
   

  
 

Với x  là số nguyên không âm, để A là số nguyên thì 

3 3 3 9
3 2 1 3

3 13 1

x x
x x

xx

  
       

 

 (vì xZ  và 0x  ). 

Khi đó: 4A   
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Bà i 104: Rút gọn các biểu thức sau:  

a.  A = 6 3 2 2 . 3 2 2. 6 3 2 2     . 

  b. B  = 
   2 22008 2014 . 2008 4016 3 .2009

2005.2007.2010.2011

  
 

A 2 23 2 2. ( 6) ( 3 2 2) 3 2 2. 6 (3 2 2)         

A = 2(3 2 2)(3 2 2) 9 (2 2) 1      

B = 
   2 22008 2014 . 2008 4016 3 .2009

2005.2007.2010.2011

  
. Đặt x = 2008, khi đó 

B = 
   

    

2 2x x 6 x 2x 3 x 1

x 3 x 1 x 2 x 3

    

   
 =  

     
    

x 2 x 3 x 3 x 1 x 1

x 3 x 1 x 2 x 3

    

   
 = x + 1 = 2009 

Tính : 4 5 3 5 48 10 7 4 3A      

Ta có :  
2

4 5 3 5 48 10 2 3A      

 4 5 3 5 48 10 2 3A      

4 5 3 5 28 10 3A     

 

 
2

4 5 3 5 5 3A     

 4 5 3 5 5 3A     = 4 5 3 25 5 3   = 4 5 3   

Chứng minh rằng :  A = n3 ( n2 – 7)2 – 36 n  Chia hết cho 7 với mọi n 

Ta có : A = n3 ( n2 – 7)2 – 36 n   = n3( n4 – 14n2 +  49 ) – 36n 

                = n7 - 14n5 + 49n3 - 36n 

   = (n7 -n5) - (13n5 - 13n3) + (36n3 - 36n)  

   = n5(n2-1) - 13n3 (n2 - 1) + 36n (n2-1)  

   =( n2-1) .(n5-13n3 + 36n) 

   = (n2 - 1) {(n5-4n3) - (9n3-36n)} 

   =(n2 - 1) {n3 (n2 - 4) -9n (n2 - 4) } 

   = (n2 - 1) (n2 - 4) (n3 - 9n)  

   = (n2 - 1)  (n -2) (n +2) n (n2 - 9)  
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   = (n -1) (n + 1) (n -2) (n + 2) n (n - 3) (n +3) 

   Vậy: A= (n -3) (n-2) (n-1) n (n+1) (n+2) (n+3)  

Vì n là số tự nhiên nên số A là tích của 7 số tự nhiên liên tiếp. Rồi chứng minh cho tích của 

7 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 7  

Kết luận: A chia hết cho 7 

Bài 105 :  

 a) Cho hàm số 3 2010f (x) (x 12x 31)    

     Tính f (a) tại 3 3a 16 8 5 16 8 5     

            3 316 8 5 16 8 5a      

 3 3 3332 3 (16 8 5)(16 8 5).( 16 8 5 16 8 5)a         

 3 32 3.( 4).a a    3 32 12a a   3 12 32 0a a    

 3 12 31 1a a    2010( ) 1 1f a    

Bà i 106 : Cho biểu thức: 
2 2

2 ( 1)( 2 )

x x
P

x x x x x x x


  

   
 

d. Rót gän P . 

e. TÝnh P khi 3 2 2x   . 

c, T×m gi¸ trị nguyên của x  để P  nhận gi¸ trị nguyên 
, §k 0; 1x x   

2 2

( 1) ( 2) ( 1)( 2)

( 2) 2( 1) 2 2 2 2 2

( 1)( 2) ( 1)( 2)

2 2 ( 1)( 2) ( 1)

( 1)( 2) ( 1)( 2) ( 1)

x x
P

x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x


  

   

         
 

   

     
  

    

 

b,  Víi 23 2 2 2 2 2 1 ( 2 1) 2 1x x           

          
( 1) 2 1 1 2 2

1 2
( 1) 2 1 1 2

x
P

x

   
    

  
 

c,  §/ K: 0; 1x x  : 
( 1) 1 2 2

1
( 1) 1 1

x x
P

x x x

  
   

  
 

              §Ó P nguyªn th×  
1

2

x
 nguyªn 

            t×m ra 4x  hoÆc 9x   

Bµi 107 : Rút gọn biểu thức: 
2 2

2

5 6 3 6 8

3 12 ( 3) 6 8

x x x x
A

x x x x
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ĐKXĐ: x £ 2 hoặc x > 4        

  

 

2 3 3 ( 2)( 4)

3 4 ( 3) ( 2)( 4)

x x x x
A

x x x x

    


    
 

 Trường hợp 1: x £ 2, ta có: 

  

 

2 3 3 (2 )(4 )

3 4 (3 ) (2 )(4 )

x x x x
A

x x x x

    
 

    

   

 

2

2

2 3 3 2 4

3 4 (3 ) 2 4

x x x x

x x x x

    
 

    
 

 2 3 2 3 4

4 3 4 (3 ) 2

x x x x

x x x x

     
  
     
 

2

4

x

x


 


(vì x £ 2 nên3 4 (3 ) 2 0x x x     )            

Trường hợp 2: x > 4, ta có: 3 4 ( 3) 2 0x x x      nên: 

   

 

2

(1)

2

2 3 3 2 4

3 4 ( 3) 2 4

x x x x
A

x x x x

    

    


 2 3 2 3 4

4 3 4 ( 3) 2

x x x x

x x x x

     
 
     
 

2

4

x

x





   

Bà i 108. 

 Cho biểu thức: A = 


































1

2

1

1
:

1

2
1

aaaa

a

aa

a
, với a ≥ 0 

 1. Rút gon biểu thức A. 

 2. Thính giá trị của biểu thức A khi a = 2010 -2 2009 . 

1. 

Với điều kiện a 0. Ta có: 

A = 


































1

2

1

1
:

1

2
1

aaaa

a

aa

a
, 






















)1)(1(

2

1

1
:

1

12

aa

a

aa

aa
 

 
)1)(1(

21
:

1

1
2

aa

aa

a

a








 

 
a

aa

aaa





1

)1)(1(

)1)(1(1
2

2

 

Khi a = 2010 -2 2009  = ( 2009 -1)2 

Thì A = 1 + 2009)12009( 2   
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Bà i 109:  Cho biÓu thøc A=
1

1

1

1

1

2













xxx

x

xx

x
 

d. Rót gän biÓu thøc A 
§KX§: 1;0  xx         

A=
1

1

1

1

1

2













xxx

x

xx

x
=

)1)(1(

112





xxx

xxxx
   

=
1)1)(1(

)1(

)1)(1( 











xx

x

xxx

xx

xxx

xx
   

e. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A khi x=33-8 2  

Ta cã x=33-8 2 =  2124    124 x     

A=
2433

124

11242833

124









     

 

f. Chøng minh A<
3

1
 

XÐt A- 
3

1

3

1

1


 xx

x
=

)1(3

13





xx

xxx
=

)1(3

)1(

)1(3

)12( 2










xx

x

xx

xx
 

Do 1;0  xx 
0)1(3

0)1( 2





xx

x
 0

)1(3

)1( 2






xx

x
   

  A- 0
3

1
 A<

3

1
        

Bµi 110 : Cho biÓu thøc 
2 2

:
11

x x x
P

x xx x x x

   
         

 

a/ Rót gän P 
b/ T×m x ®Ó P > 2 

c/ T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P  

Rót gän P : §iÒu kiÖn x > 0 vµ x  1 

 
  

   

 

1 2 1 22 2
: :

11 1 1 1

x x x x xx x x
P

x xx x x x x x x x

       
             

 

  
 12

.
2 11 1

x xx x x
P

x x xx x


 

  
 

b/ T×m x ®Ó P > 2 

 
2

1 12 2
2 2 2 0 0 0 1

1 1 1 1

xx x x x
P x

x x x x

  
           

   
 

KÕt hîp ®iÒu kiÖn, vËy víi x > 1 th× P > 2 
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c/ §Ó cã P  th× 0 0 1
1

x
P x

x
    


(Do ®iÒu kiÖn x > 0) 

Do P > 0 => P  min <=> P min 

Ta cã : 
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4

4 4 2 4 4

x
P

P x x xx x x

    
                 

   
 

Suy ra : P min = 4 (DÊu b»ng x¶y ra khi x = 4) => P  min = 2, khi x = 4 

Bà i 111 :    Cho biÓu thøc: A = :
b ab a b a b

a
a b ab b ab a ab

   
          

 

a) Rót gän A. 

b) TÝnh gi¸ trÞ cña A biÕt: 6 2 5a    vµ 5b   

Bài 112 : Cho biểu thức 
3 2 2

: 1
2 3 5 6 1

A
x x x x

x x x x x

     
                

 

                                          Với x 0; x 4; x 9    

 a) Rút gọn biểu thức A. 

 b) Tìm giá trị của A khi 4 2 3x   . 

 c) Với giá trị nào của x thì 
1

A
 đạt giá trị nhỏ nhất ? Tìm giá trị nhỏ nhất đó. 

Bµi 113 : Cho biÓu thøc: 

                        A = 



























 2

10
2:

2

1

63

6

4 x

x
x

xxxxx

x
 

a, T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó A cã nghÜa. 
b, Rót gän A. 
c, T×m x ®Ó A < 2. 

§iÒu kiÖn x  0; x  4 

A = 



























 2

10
2:

2

1

63

6

4 x

x
x

xxxxx

x
 

= 
     2

104
:

2

1

23

6

22 

















 x

xx

xxxxx

x
 

= 
 

   2

6
:

22

222





xxx

xxx
 

=
   x

x

xx 








2

1

6

2
.

22

6
 

Ta cã A < 2 2
2

1





x
 vµ x  0; x  4 
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0
2

32
02

2

1










x

x

x
 

+ Trêng hîp 1: 4

4

4

9

02

032
























x

x

x

x

x
 

+ Trêng hîp 2: 
4

9

4

4

9

02

032
























x

x

x

x

x
 

KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn ta cã x > 4 hoÆc 0 ≤ x < 
4

9
 th× A < 2. 

Bà i 114: Cho biểu thức 
1 1 2x x 1 2x x x x

A :
1 x1 x x 1 x x

     
    

    
  

a) Rút gọn biểu thức A. 

b) Tính giá trị của A khi x 17 12 2   

c) So sánh A với A . 

 

Bà i 115:   Cho biểu thức : 

1 1 1
4

1 1 2

a a
P a

a a a a

  
      

, (Với a > 0 ,  a 1) 

1. Chứng minh rằng  : 
2

1
P

a



 

2. Tìm giá trị của a để P = a 

2. Tìm giá trị của a để P = a. P = a  

=> 

22
2 0

1
a a a

a
    

  . 

Ta có 1 + 1 + (-2) = 0, nên phương trình có 2 nghiệm 

a1 = -1 < 0 (không thoả mãn điều kiện) -  Loại 

a2 = 

2
2

1

c

a


 

(Thoả mãn điều kiện) 

Vậy a = 2 thì P = a 

Bà i 116 : 

a) Rút gọn biểu thức  
25 a 3 3 a 1 a 2 a 8

A
a 4a 2 a 2

   
  

 
 với a 0,a 4   

b) Tính giá trị của biểu thức  B 4 2 3 7 4 3     
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2
2

22 2

5 a 3 a 2 3 a 1 a 2 a 2 a 85 a 3 3 a 1 a 2 a 8
A

a 4a 2 a 2 a 2 a 2

a 8a 165a 10 a 3 a 6 3a 6 a a 2 a 2 a 8 a 8a 16

a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2

          
   

   

              
  

     

 

 
 

2
a 4

a 4 4 a
a 4

 
     


 

d)    
2 2

B 4 2 3 7 4 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3                  

Bài 117:  

Cho biểu thức: 
26 19 2 3

2 3 1 3

x x x x x
P

x x x x

  
  

   
 

a) Rút gọn P. 

b) Tìm x để P đạt giá trị nhỏ nhất. 

 

a) ĐK: 0 1x  .Ta có: 

 

26 19 2 3

( 1)( 3) 1 3

26 19 2 ( 3) ( 3)( 1)

( 1)( 3)

26 19 2 6 4 3

( 1)( 3)

16 16 ( 1)( 16) 16

( 1)( 3) ( 1)( 3) 3

x x x x x
P

x x x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x

x x

x x x x x x x

x x x x x

  
  

   

      


 

      


 

     
  

    

 

b)  
16 25 25

3 3 6
3 3 3

25
2 ( 3) 6 10 6 4

3

x
P x x

x x x

x
x


       

  

     


 

 Vậy GTNN của  P = 4  khi 
25

3 4
3

x x
x

   


 

 

 

 


